ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 7-CHƯƠNG 1-LẦN 1

ĐỀ 1:

Bài 1 (3đ). Tính

a) 
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[image: image5.wmf]0,25


Bài 2 (2đ). Thực hiện các phép tính sau (tính nhanh nếu có thể)
a) 
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Bài 3 (2đ). Tìm x biết
a) 
[image: image8.wmf]24
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Bài 4 (2đ). Trong một đợt thi đua ba lớp 7A; 7B; 7C trồng được 180 cây. Biết số cây của mỗi lớp trồng được tỉ lệ với các số 1; 2; 3. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 5 (1đ). Không dùng máy tính bỏ túi hãy so sánh 23000 và 32000.
…………………………………………………………………………………
Đề 2:
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1:  Cách viết nào biểu diễn số hữu tỉ :

A. 
[image: image11.wmf]3
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B.
[image: image12.wmf]8
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C. 
[image: image13.wmf]2,13
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D. 
[image: image14.wmf]3


Câu 2:  Kết quả phép tính 
[image: image15.wmf](
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 bằng :

A. 0,1


B.  – 1 


C. – 10    

D. – 100
Câu 3: Cho 
[image: image16.wmf]m

 = - 3 thì :

A.  m = 3

B.  m = – 3

C.  m = 3 hoặc m = – 3 
D.  
[image: image17.wmf]m
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Câu 4: Cho tỉ lệ thức 
[image: image18.wmf]3,80,26
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 . Kết quả x bằng :

A. – 5,7

B. 5,7

           C.  – 6
              
D.  – 3

Câu 5: Cho 
[image: image19.wmf]m9
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A. 9


B. 3

           C.  81

 
D. 27
Câu 6: Kết quả của phép tính 
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II/ TỰ LUẬN  (7điểm)
Bài 1:  (2điểm)  Tính
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Bài 2:  (2điểm)  Tìm x , biết :

a) 
[image: image26.wmf]115
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                     b) 
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)

5

x132

-=-


Bài 3:  (2điểm)  

Các cạnh của một tam giác có số đo tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Tính các cạnh của tam giác biết chu vi của nó là 13,2 cm.

Bài 4:  (1điểm)  

a) So sánh 290 và 536

b) Viết các số 227 và 318 dưới dạng luỹ thừa có số mũ là 9

…………………………………………………………………………….

ĐỀ 3:
A. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Kết qủa của phép tính 
[image: image28.wmf]3112
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A. 
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B. 
[image: image30.wmf]7
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C. 
[image: image31.wmf]5
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D. 
[image: image32.wmf]6
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Câu 2: Kết qủa của phép tính 
[image: image33.wmf]62

3:3

=


A. 
[image: image34.wmf]4
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B. 
[image: image35.wmf]3
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C. 
[image: image36.wmf]4
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D. 
[image: image37.wmf]8

3


Câu 3: Trong các câu sau, câu nào đúng
A. Nếu a là số vô tỉ thì a viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn


B. Số 0 không là số hữu tỉ dương



C. Nếu c là số vô tỉ thì c cũng là số thực




D. Nếu c là số thực thì c cũng là số vô tỉ

Câu 4: Từ đẳng thức a.d = b.c  có thể suy ra tỉ lệ thức nào sau đây:
A. 
[image: image38.wmf]db
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B. 
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cb

=



D. 
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Câu 5: Viết số thập phân hữu hạn 
[image: image42.wmf]0,312

 dưới dạng phân số tối giản :

A. 
[image: image43.wmf]156
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D. 
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Câu 6: Nếu 
[image: image47.wmf]x4
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B. 
[image: image48.wmf]16




C. 
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II. TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) 

a)
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Bài 2: (3 điểm) Tìm x biết:

a) 
[image: image53.wmf]7
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b) 5 – |3x – 1| = 3             
c) (1 – 2x)2 = 9   

Bài 3: (3 điểm)
Nhà trường  đề ra chỉ tiêu phấn đấu của học kỳ I đối với học sinh khối 7 là số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu của khối tỷ lệ với 9; 11; 13; 3. Không có học sinh kém. Hỏi theo chỉ tiêu của nhà trường thì có bao nhiêu học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, biết rằng số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi là 20 em.

...........................................................................................................................

ĐỀ 4:
I/ TRẮC NGHIỆM (4điểm)Khoanh vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1:  Cách viết nào biểu diễn số hữu tỉ :

A. 
[image: image54.wmf]3

0




B.
[image: image55.wmf]8
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C. 
[image: image56.wmf]2,13
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D. 
[image: image57.wmf]3


Câu 2: Tìm x, biết :         
[image: image58.wmf]32
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 . Kết quả x bằng :

A. 
[image: image59.wmf]1
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B.
[image: image60.wmf]1
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C. 
[image: image61.wmf]1
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            D.
[image: image62.wmf]1
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Câu 3: Cho 
[image: image63.wmf]m

 = - 3 thì :

A.  m = 3

B.  m = – 3

C.  m = 3 hoặc m = – 3 
D.  
[image: image64.wmf]m
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Câu 4: Cho tỉ lệ thức 
[image: image65.wmf]3,80,26
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 . Kết quả x bằng :

A. – 5,7

B. 5,7

           C.  – 6
              
D.  – 3

Câu 5: Cho 
[image: image66.wmf]m9
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thì m bằng :

A. 9


B. 3

           C.  81

 
D. 27
Câu 6: Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

A) 
[image: image67.wmf]5
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B. 
[image: image68.wmf]7
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C. 
[image: image69.wmf]8
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D. 
[image: image70.wmf]3
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Câu 7: Cho đẳng thức 6.2 = 3.4 ta lập được tỉ lệ thức là :

A. 
[image: image71.wmf]26
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 8: Kết quả của phép tính 
[image: image75.wmf]1004
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II/ TỰ LUẬN  (6điểm)
Bài 1:  (2điểm)  Tính

a) 
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Bài 2:  (1điểm)  Tìm x , biết :

a) 
[image: image81.wmf]115
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Bài 3:  (2điểm)  

Các cạnh của một tam giác có số đo tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Tính các cạnh của tam giác biết chu vi của nó là 13,2 cm.

Bài 4:  (1điểm)  

a) So sánh 290 và 536

b) Viết các số 227 và 318 dưới dạng luỹ thừa có số mũ là 9

……………………………………………………………………………………

Đ Ề 5:

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)  Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả làm tròn số 0,999 đến chữ số thập phân thứ hai là:
A.  0,10     ;                  B.  0,910    ;                     
C. 0, 99   ;             
D. 1  
Câu 2: Kết quả của phép tính  23.23  bằng:
A. 43   ;                         B. 29  ;                        
C. 46 ;                         
 
D. 49  ;

Câu 3:  Kết quả của phép tính 
[image: image83.wmf](0,2)(0,5)
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là : 
 

A. 1

        B.  -0,1


C.  0,01


D. 0,1
Câu 4: Kết quả của phép tính 
[image: image84.wmf]1
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Câu 5:  Trong các số hữu tỉ: 
[image: image87.wmf]135
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 số hữu tỉ lớn nhất là: 

A. 
[image: image88.wmf]5
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      B.  0
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D. 
[image: image90.wmf]3
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Câu 6: 
[image: image91.wmf]4

  bằng:
A. 2    ;                         B. 4       ;                   
C. 16       ;                    
D. – 2  

Caâu 7 : (2ñ) Haõy ñieàn daáu X vaøo oâ ñuùng , sai 

	Caâu
	Noäi dung
	Ñuùng
	Sai

	A
	Neáu 
[image: image92.wmf]ac

bd

=

 thì a . d = b . c ( b 
[image: image93.wmf]0;0)

d

¹¹


	
	

	B
	Moãi soá höõu tæ ñöôïc bieåu dieãn bôûi soá thaäp phaân höõu haïn hay số thập phân voâ haïn tuaàn hoaøn
	
	

	C
	Caên baäc hai cuûa moät soá a khoâng aâm laø soá x sao cho a2 = x
	
	

	D
	Soá voâ tæ laø soá vieát döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn
	
	


II/ TỰ LUẬN:  (5điểm)

Bài 1. (1 điểm).   Tính giá trị của các biểu thức sau:: 
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Bài 2.  (2 điểm).    . Tìm x, biết: 

             a/ 
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Bài 3. (2 điểm). Tính ñoä daøi caùc caïnh cuûa moät tam giaùc , bieát chu vi tam giaùc laø 36 cm vaø caùc caïnh cuûa tam giaùc tæ leä vôùi caùc soá : 3 ; 4 ; 5 .

…………………………………………………………………………………………
Đ Ề 6:

I.TRẮC NGHIỆM: ( 2 điểm)
CÂU 1: Làm tròn số 12,7362 đến hàng phần trăm ta được: 

A. 12,73

B. 12,74

C. 12,736

D. 12,737

CÂU 2: Phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn thuần hoàn?

A. 
[image: image98.wmf]3

8




B. 
[image: image99.wmf]17
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C. 
[image: image100.wmf]6
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D. 
[image: image101.wmf]9
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CÂU 3: Từ đẳng thức: x.4 = y.5 ta suy ra được tỉ lệ thức nào?

A. 
[image: image102.wmf]:4:5
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B. 
[image: image103.wmf]:54:
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C. 
[image: image104.wmf]:4:5
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D. 
[image: image105.wmf]:5:4
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CÂU 4: Cho biết: 166 = ( 82 )x. Vậy, x bằng:

A. 4


B. 5


C. 6


D. 8

II.TỰ LUẬN:  ( 8 điểm )
CÂU 5 : ( 2 điểm ) Thực hiện  phép tính sau :

a)  
[image: image106.wmf]111
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[image: image107.wmf]52103
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CÂU 6 :  ( 2 điểm )  Tìm x biết :

a) 
[image: image108.wmf]30
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b) 
[image: image109.wmf]13
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CÂU 7 : ( 3 điểm ) Tìm số đo mỗi góc của tam giác ABC biết các góc A, B,C tỉ lệ với 3,4,5.

CÂU 8 : ( 1 điểm ) So sánh : 
[image: image110.wmf]100

2

và 
[image: image111.wmf]30
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…………………………………………………………………………………………………

Đ Ề 7:

I/ Trắc nghiệm: 

Câu 1: So sánh hai số hữu tỉ: 
[image: image112.wmf]3
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 và 
[image: image113.wmf]2
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ta có:

A. x < y 

B. x > y 

C. x = y 

D.Kết quả khác

Câu 2: Từ đẳng thức  a . d = b . c , ta lập được tỉ lệ thức đúng nào dưới đây:


A. 
[image: image114.wmf]ad

bc

=

                     B. 
[image: image115.wmf]ac
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C. 
[image: image116.wmf]da
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D. 
[image: image117.wmf]ab
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Câu 3: Từ tỉ lệ thức 12 : x = 3 : 5 ,ta tìm được giá trị của x là:


A. 
[image: image118.wmf]3
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B. 
[image: image119.wmf]2
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C. 20
D. 2

Câu 4: Cho 
[image: image120.wmf]23
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, tìm giá trị đúng của x trong các câu sau:


A. 
[image: image121.wmf]5
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C. 
[image: image123.wmf]1
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Câu 5: Câu nào sau đây đúng?



A. -1,5 [image: image125.wmf]Î
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B. [image: image126.wmf]2

2

3

N

Î


C. N [image: image127.wmf]Î

 Q
D. [image: image128.wmf]5
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Câu 6: Cho 
[image: image129.wmf]23
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,tìm giá trị đúng của x trong các câu sau:


A. 
[image: image130.wmf]5

2

5

æö

ç÷

èø


B. 
[image: image131.wmf]2
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C. 
[image: image132.wmf]5
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II/ Tự luận: (7 điểm)

Bài 1: Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nếu có thể) (3điểm)
           a, 
[image: image134.wmf]5
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Bài 2: Tìm x biết: (3điểm)
a, 
[image: image137.wmf]3
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Bài 3: Tính  A = 
[image: image139.wmf]22222222
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        (1điểm)                                                                                                          
………………………………………………………………………………….

Đ Ề 8:
I-Trắc nghiệm.   (3điểm)
Câu 1: Chọn câu đúng: 
A. Mọi số tự nhiên đếu là số hữu tỉ.

B. Tập hợp số hữu tỉ Q là tập hợp con của tập hợp số nguyên Z.

C. Số 0 là số hữu tỉ âm.

Câu 2:   
[image: image140.wmf]3
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 khi x bằng:                            
A.  
[image: image141.wmf]3
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B.  
[image: image142.wmf]3
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C.  
[image: image143.wmf]3
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                      D.  Một kết quả khác.

Câu 3: Nếu 
[image: image144.wmf]=-
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[image: image145.wmf]x

 là:
A.  
[image: image146.wmf]-

2

3

               
B. 
[image: image147.wmf]2

3


C.  
[image: image148.wmf]-

3

2

                       D. 
[image: image149.wmf]±

3

2


Câu 4: Viết gọn 
[image: image150.wmf]62

22

:

55

æöæö
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èøèø

dưới dạng một luỹ thừa ta được:
A. 
[image: image151.wmf]3

2

5

æö

ç÷

èø

                
B.  
[image: image152.wmf]12
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èø



C.  
[image: image153.wmf]4

2
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   D.  
[image: image154.wmf]8

2
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æö
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Câu 5: Từ tỉ lệ thức :
[image: image155.wmf]1,23

5

x

=

 ta suy ra x bằng :
A. 
[image: image156.wmf]3

2

                     
B.  2


C.  
[image: image157.wmf]2

3

                              D. 3

Câu 6: Từ đẳng thức  2 . 4,5 = 5 . 1,8 , ta lập được tỉ lệ thức đúng nào dưới đây:


A. 
[image: image158.wmf]24,5

51,8

=


B. 
[image: image159.wmf]54,5

21,8

=



C. 
[image: image160.wmf]1,82

54,5

=


D. 
[image: image161.wmf]4,52

51,8

=


II- TỰ LUẬN.    (  7  điểm )
Bài 1:   (3 điểm)      Tính:

a.        
[image: image162.wmf]253

:
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èø

.

b.         
[image: image163.wmf]23

4

5.5

5

         
c.         (
[image: image164.wmf]2)3.
[image: image165.wmf]÷
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:
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,
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4
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Bài 2: (3 điểm)     Tìm x, biết: 
a, 
[image: image166.wmf]3

,

0

:

6

4

x

:

3

1

4

=

                                  b, 
[image: image167.wmf]5

,

4

3

1

x

=

+

+


Bài 3 : (1 điểm)      
So sánh 2 số :   
[image: image168.wmf]15

25

 và  810.330
………………………………………………………………………………………..
Đ Ề 10:

I.Trắc nghiệm: (3điểm)

Câu 1: Cách viết nào sau đây là đúng:

A. |-0,4| = - 0,4
      
B. |-0,4| = 0,4
        
C.|0,4| = -0,4
       
D. |0,4| = - 0,4

Câu 2:|x| = 3,1 thì x bằng:

A. 3,1



B. -3,1


C. ±3,1


D.Kết quả khác

Câu 3: Kết quả của phép tính 195 . 1910 bằng:

     
A. 1915


B. 195



C. 215



D. 410 

Câu 4: 
[image: image169.wmf]3

2

5

æö

-

ç÷

èø

bằng:

     
A.
[image: image170.wmf]6

15





B. 
[image: image171.wmf]6

15

-




C. 
[image: image172.wmf]8

125




D.-
[image: image173.wmf]8

125


Câu 5: Từ đẳng thức a.d = b.c (a,b,c,d 
[image: image174.wmf]¹

0). Ta có thể suy ra:

     
A. 
[image: image175.wmf]b

a

c

d

=




B.
[image: image176.wmf]d

c

a

b

=




C.
[image: image177.wmf]b

d

c

a

=




D.
[image: image178.wmf]d

c

b

a

=


Câu 6: Kết quả phép tính: 
[image: image179.wmf]54

55
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 là:

     
A. 
[image: image180.wmf]5
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B. 
[image: image181.wmf]9
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C. 
[image: image182.wmf]7

5





D. 
[image: image183.wmf]9
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II.Tự luận:(7đ)

Bài 1: (3đ)Thực hiện phép tính:


a)
[image: image184.wmf]5
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;

b) a.. 
[image: image185.wmf]÷
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c) 7,5 : 
[image: image186.wmf]÷
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Bài 2: (3đ) Tìm x biết:

a) 
[image: image187.wmf]3

5

,

1

2

x

=

-

;


b) 
[image: image188.wmf]60

29
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2

4

3

=

+
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c) 
[image: image189.wmf]0

7
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-
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Bài 3: (1đ) Không dùng máy tính bỏ túi hãy so sánh 2570 và 2300
………………………………………………………………………………………..

Đ Ề 11:

A/TRẮC NGHIỆM:(2đ) 

Hãy khoanh tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau.

Câu 1: Thay  tỉ số 
[image: image190.wmf]1

1

2

æö

-

ç÷

èø

:1,25 bằng tỉ số giữa các số nguyên ta được:


A/ 
[image: image191.wmf]5

6




B/  
[image: image192.wmf]6

5

-



 C/  
[image: image193.wmf]6

5



  
   D/  
[image: image194.wmf]5

6

-


Câu 2: Biết 
[image: image195.wmf]35

xy

=

 và 
[image: image196.wmf]24

xy

+=

 thì giá trị của x, y  bằng:


A / 
[image: image197.wmf]9;15

xy

==


B/
[image: image198.wmf]15;9

xy

==

     C/ 
[image: image199.wmf]6;18

xy

==


      D/ 
[image: image200.wmf]3;21

xy

==


Câu 3: Biết 3a = 4b  và a  - b = 10 thì giá trị của a, b bằng:


A/ a = 30; b = 40


B/ a = 40; b = -30


C/ a = 40; b = 30    


D/a = 50; b = 40

Câu 4: Ba bạn An, Bình, Hà có 44 bông hoa, số bông hoa của ba bạn tỉ lệ với 5; 4; 2. Vậy An nhiều hơn Hà mấy bông hoa?


A/ 14


B/ 10


C/ 11


D/ 12

B/TỰ LUẬN:( 8 Điểm)

Bài 1: ( 3đ) Tìm x, y biết    a) 
[image: image201.wmf](

)

13

3:2:6

44

x

=





         b)
[image: image202.wmf]25

xy

=

    và  
[image: image203.wmf]99

xy

-=


Bài 2:(3đ).T ìm độ dài ba cạnh của tam giác, biết chu vi tam giác đó là 24m và độ dài ba cạnh tỉ lệ với các số 3; 4; 5.

Bài 3: (2đ) Tìm các số a, b, c, d . Biết  a: b: c : d = 2  : 3 : 4 :  5 và 3a + b -2c + 4d =  105

…………………………………………………………………………………………

Đ Ề 12:
A/ TRẮC NGHIỆM: (4 đ). 

Hãy chọn ý đúng nhất trong các câu sau và ghi vào bài làm.

Câu 1: Giá trị của biểu thức A = 
[image: image204.wmf]234

349

-

æö

+×

ç÷

èø

bằng.


A/ 
[image: image205.wmf]1

3

-




B/ 
[image: image206.wmf]2

3

-




C/ 
[image: image207.wmf]1

3




D/
[image: image208.wmf]2

3


Câu 2: Cho 
[image: image209.wmf]30;70

xy

=-=-

thì


A/ 
[image: image210.wmf]x

<

[image: image211.wmf]y


     B/
[image: image212.wmf]x

>
[image: image213.wmf]y


        C/ 
[image: image214.wmf]x

<
[image: image215.wmf]y


     D/ Cả A, B,C đều đúng

Câu 3: Biết 
[image: image216.wmf]0,5732

x

+=

 thì x bằng


A/ 1,247

    B/ 1,427   

C/ -1,274
  D/-1,247

Câu 4: Biết 
[image: image217.wmf]321

410

a

-

=

  thì giá trị của a là:


A/ 
[image: image218.wmf]14

5

-



B/ 
[image: image219.wmf]14

5




C/    
[image: image220.wmf]24

5


       D/
[image: image221.wmf]24

5

-


Câu 5: Tích 
[image: image222.wmf]2

n

aa

×

 bằng


A/ 
[image: image223.wmf]2

n

a

-



B/
[image: image224.wmf](

)

2

2

n

a

+



C/ 
[image: image225.wmf](

)

2

n

aa

×



D/
[image: image226.wmf]2

n

a

+


Câu 6: Viết gọn tích 
[image: image227.wmf]243

222

××

 ta được


A/ 
[image: image228.wmf]8

2




B/
[image: image229.wmf]9

2




C/ 
[image: image230.wmf]7

2




D/ 
[image: image231.wmf]6

2


Câu 7: Biết 
[image: image232.wmf]45

xy

=

    và 
[image: image233.wmf]18

xy

+=

 thì x , y bằng .


A/
[image: image234.wmf]7;11

xy

==


B/
[image: image235.wmf]8;10

xy

==

        C/ 
[image: image236.wmf]10;8

xy

==


       D/
[image: image237.wmf]11;7

xy

==


Câu 8: Tính giá trị của M  =
[image: image238.wmf]9

36

16

+

 ta được


A/ 
[image: image239.wmf]47

4




B/
[image: image240.wmf]9

4




C/ 
[image: image241.wmf]27

4




D/
[image: image242.wmf]45

4


B/ TỰ LUẬN:  ( 6điểm)

Bài 1: (3 đ ) Tính a) 9
[image: image243.wmf]2

1

3

81

××

          b)
[image: image244.wmf]14

2

27

+

:
[image: image245.wmf]8

9

-

æö

ç÷

èø

         c) 
[image: image246.wmf](

)

3,757,22,83,75

×+×

    

Bài 2: (2 đ ) Tìm a ,b biết   a) 
[image: image247.wmf](

)

(

)

22

200920100

ab

-++=

               




           b) 
[image: image248.wmf]20102009

a

-=


Bài 3: (1đ) Tìm x, y, z biết 2x  =  3y = 6z và x + y + z = 1830

.........................................................................................................................................

Đ Ề 13:

Bài 1: (2 đ) 
a) Nêu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

b) 
[image: image249.wmf]4141

.19.33

7373

-



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image250.wmf]
Bài 2: ( 2 đ) Tìm x và y, biết:

a) 
[image: image251.wmf]31

0

42

x

+-=


b) 3x = 7y và x – y = -16

Bài 3: (2 điểm)  Trong các phân số 
[image: image252.wmf]511

à

1840

v

 phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần  hoàn.Viết chúng dưới dạng đó.

Bài 4: (2 điểm) Tính diện tích hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh là 
[image: image253.wmf]3

5

 và chu vi của hình chữ nhật là 32 cm.

Bài 5: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 
[image: image254.wmf]1

50.0.01

3

-


b) 
[image: image255.wmf]32

8

4.4

2


.......................................................................................................................................

Đ Ề 14:
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)  Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả làm tròn số 0,999 đến chữ số thập phân thứ hai là:
A.  0,10     ;                  B.  0,910    ;                     
C. 0, 99   ;             
D. 1  

Câu 2: Kết quả của phép tính  23.23  bằng:          A. 43   ;          B. 29  ;          C. 46 ;       D. 49  
Câu 3:  Kết quả của phép tính 
[image: image256.wmf](0,2)(0,5)

-×-

là :A. 1               B.  -0,1
C.  0,01     D. 0,1
Câu 4: Kết quả của phép tính 
[image: image257.wmf]1

0,5

2

-+

 là :       A. 1                 B. 
[image: image258.wmf]1

2

           C. 0            D. -
[image: image259.wmf]1

2


Câu 5:  Trong các số hữu tỉ: 
[image: image260.wmf]135

,0,,

222

---

 số hữu tỉ lớn nhất là: A. 
[image: image261.wmf]5

2

-


   B.  0
      C. 
[image: image262.wmf]1

2

-


D. 
[image: image263.wmf]3

2

-


Câu 6: 
[image: image264.wmf]4

  bằng:      A. 2    ;                         B. 4       ;                 C. 16       ;             D. – 2  
II/ TỰ LUẬN:  (7điểm)

Bài 1. (3 điểm).   Tính giá trị của các biểu thức sau::        a/  
[image: image265.wmf]74

1,75:

25

æö

×

ç÷

èø

   


 


b/  
[image: image266.wmf]115511

42

2332

×-×

                       c/
[image: image267.wmf]+-++

56511

10,75

22172217


Bài 2.  (2 điểm).    . Tìm x, biết: 

             a/ 
[image: image268.wmf]33

1

52

x

-=

                                           b/ 
[image: image269.wmf]134,5

x

++=


Bài 3. (2 điểm). Tính ñoä daøi caùc caïnh cuûa moät tam giaùc , bieát chu vi tam giaùc laø 36 cm vaø caùc caïnh cuûa tam giaùc tæ leä vôùi caùc soá : 3 ; 4 ; 5 .

………………………………………………………………………………………………

Đ Ề 15:
Caâu 1: ( 0.5ñ)Tìm 
[image: image270.wmf]x

, bieát x = 
[image: image271.wmf]3

2


Caâu 2: ( 1ñ) Tính 
[image: image272.wmf]2
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÷
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; 
[image: image273.wmf]3
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Caâu 3: ( 2ñ)Tính giaù trò bieåu thöùc ( tính nhanh neáu coù theå)

a/  
[image: image274.wmf]+

-
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 EMBED Equation.3  [image: image275.wmf]5

3


b/    
[image: image276.wmf]253

:

324

æö

-

ç÷

èø

                
Caâu 4: ( 0.5ñ) Laøm troøn caùc soá thaäp phaân sau ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai

a/ 7,923                                      b/ 79,1364

Caâu 5: ( 0.5ñ)Thay tæ soá giöõa caùc soá höõu tæ baèng tæ soá giöõa caùc soá nguyeân  1,2 : 3,24

Caâu 6: ( 3ñ)

a/ Tìm hai soá x, y bieát 
[image: image277.wmf]5

3

y

x

=

 vaø x + y = 16

      b/ Soá vieân bi cuûa ba baïn phöông, phuù, phong tæ leä vôùi caùc soá 2;4;5. Tính soá   vieân bi cuûa moãi baïn, bieát raèng ba baïn coù taát caû 44 vieân bi

Caâu 7: ( 0.5ñ) Vieát caùc phaân soá sau döôùi daïng soá thaäp phaân : 
[image: image278.wmf]6

5

;

4

1

-


Caâu 8: ( 2ñ)

 Tính 
[image: image279.wmf]25

      ; 
[image: image280.wmf]36

         ; 
[image: image281.wmf]25

9

           ; -
[image: image282.wmf]16
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